
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h00 - 11h30 sáng T2 - 4 - 6 từ 06/04/2026 - 03/06/2026
Giảng viên: ThS. Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 171A080218 Hồ Thị Đài Trang 10/05/1998 0786753593 hothidaitrang1005@gmail.com
2 181A030811 Trương Đỗ Thị Phương Thanh 19/10/2000 0963726092 truongphuongthanh6092@gmail.com
3 191A010009 Trần Đinh Nguyễn 27/09/2001 0877453167 tdinhnguyen279@gmail.com
4 191A030378 Dương Thị Diễm Quỳnh 13/04/2000 0879815237 nk5672878@gmail.com
5 211A010028 Đặng Thành Tài 29/06/2002 0967245465 thanhtai000@gmail.com
6 211A050165 Nguyễn Ngọc Thức 28/11/2003 0333356314 nguyenngocthuc28112003@gmail.com
7 211A150209 Nguyễn Lê Uyên Nhi 20/07/2003 0931172026 nluyennhi0720200312@gmail.com
8 211A230097 Trần Quốc Khánh 30/03/2003 0775743181 quockhanhtran3032003@gmail.com
9 221A010013 Nguyễn Trần Đan Trường 08/12/2003 0774434215 nguyentrandantruongpy@gmail.com
10 221A010221 Bùi Thị Phương Thảo 08/11/2004 0961224201 thaobuivanhien2004@gmail.com
11 221A010660 Huỳnh Trần Vì Hảo 16/06/2004 0789672622 tranvihao90@gmail.com
12 221A010730 Đặng Lê Duy Đuyn 26/01/2004 0777409053 dangleduyduyn@gmail.com
13 221A010746 Trần Thị Quế Trân 15/08/2004 0907665481 tran02092019@gmail.com
14 221A010859 Võ Trí Kiệt 23/12/2004 0344171440 votrikiet547@gmail.com
15 221A010993 Lê Trần Tuấn Minh 11/04/2004 0837277347 01292818114minh@gmail.com
16 221A011085 Lê Phúc Hậu 11/9/2004 0963537986 haule090@gmail.com
17 221A020039 Đỗ Minh Triệu 28/05/2004 0374126389 Minhtrieu28504@gmail.com
18 221A030895 Nguyễn Ngọc Trâm 21/02/2004 0326609665 ngoctrammall@gmail.com
19 221A040373 Nguyễn Thanh Tuyền 19/05/2004 0792392042 nguyentuyen190504@gmail.com
20 221A050006 Ngô Thị Mỹ Phụng 13/12/2004 0327051587 myphung11a4vt@gmail.com
21 221A050145 Nguyễn Thảo Vy 07/11/2004 0862050704 nguyenthaovy901@gmail.com
22 221A050148 Phạm Thị Kim Ngân 04/03/2004 0368146048 phamthikimngan0403@gmail.com
23 221A050150 Huỳnh Thảo Vy 23/10/2004 0888134846 Vyhuynh0927556056@gmail.com
24 221A050275 Trần Phạm Lệ Hương 26/08/2004 0986548276 lehuong26082004@gmail.com
25 221A050598 Vũ Thị Thu Hà 24/11/2004 0347802554 micase2411@gmail.com
26 221A050677 Đặng Thị Tường Duy 6/6/2004 0828864117 dangthituonngduy2004@gmail.com
27 221A070083 Bùi Thị Ái Trân 12/2/2004 0382554817 buithiaitran649@gmail.com
28 221A070159 Phùng Thị Trà Mi 15/09/2004 0325740904 phungmi663@gmail.com
29 221A170121 Lương Ngọc Thanh 30/07/2004 0375406412 thanhngocluong27@gmail.com
30 221A190014 Nguyễn Lê Anh Thuỳ 24/10/2000 0703305520 thuynguyen123154@gmail.com
31 221A210005 Dương Thị Kim Loan 29/08/2004 0706567938 kimloan29082004@gmail.com
32 221A210041 Nguyễn Thị Sương Mai 21/04/2004 0924360925 suongmai214@gmail.com
33 221A210044 Nguyễn Ngọc Hiền 14/10/2004 0353430001 ngochien14204@gmail.com
34 221A210120 Trần Lê Thị Ngọc Nhanh 01/08/2004 0333190679 nhanhle801@gmail.com
35 221A210264 Nguyễn Phương Quyên 20/11/2004 0978908043 phuongquyenjjh142211@gmail.com
36 221A210351 Đỗ Thị Phương Thảo 19/09/2004 0966447655 thzaoo19@gmail.com
37 221A210518 Lý Dương Văn Thi 17/07/2004 0337912837 lythi17072004@gmail.com
38 221A210573 Đoàn Thuý Đoan 06/01/2004 0386709269 dnthdoan0601@gmail.com
39 221A210596 Trương Thanh Tâm 08/09/2004 0704574225 neodon1238@gmail.com
40 221A210620 Nguyễn Huỳnh Tiểu Phụng 21/06/2004 0907836973 nguyenhuynhtieuphung210604@gmail.com
41 221A210657 Nguyễn Anh Thư 04/01/2004 0825994805 108nguyenanhthu37@gmail.com
42 221A210716 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 10/01/2004 0325754748 thuthuyy10012004@gmail.com
43 221A270018 Phạm Bảo Trân 14/09/2004 0937326847 phambaotran1492004@gmail.com
44 221A270025 Trần Thị Thuý Duyên 04/08/2004 0334858715 thuyduyennn482004@gmail.com
45 221A270035 Nguyễn Anh Phương 12/09/2004 0326598435 nanhphuong392@gmail.com
46 221A300106 Huỳnh Anh Hậu 18/09/2004 0776841902 huynhanhhau123456789@gmail.com
47 221A300110 Trần Thị Tuyết Trinh 30/08/2003 0327505285 tuyettrinh0377@gmail.com
48 221A300393 Lý Thị Kim Tuyền 21/01/2004 0862495424 lythikimtuyen2019st@gmail.com
49 221A310082 Nguyễn Thị Mai 18/09/2004 0978194315 tnwmai189@gmail.com
50 221A320188 Phan Thị Hồng Son 26/06/2004 0374360178 hongsonphan01@gmail.com
51 221A320192 Võ Ngọc Kim Uyên 19/07/2004 0896596337 kimuyen886@gmail.com
52 221A320207 Nguyễn Thị Trang 14/10/2004 0357322261 ntt86866@gmail.com
53 221A320242 Đinh Thị Huệ 27/02/2004 0838058928 nguyenthiloaneasup@gmail.com
54 221A370612 Bùi Đỗ Thân 02/02/2004 0375211303 buidothan0202@gmail.com
55 221A370694 Huỳnh Gia Hân 10/11/2004 0868746087 huynhgiahan1011@gmail.com
56 231A040032 Trần Thị Diểm Thanh 12/01/2005 0974870598 tranthidiemthanh120105@gmail.com
57 231A040048 Trần Thị Hồng Vân 08/08/2005 0333714635 hongzan080805@gmail.com
58 231A080001 Trần Đặng Minh Tú 26/10/2003 0833403735 tutran12369@gmail.com
59 231A320103 Trịnh Thị Hồng Hạnh 07/12/2005 0867496367 honghanhtrinh14@gmail.com
60 231A320302 Trương Vĩ Khan 04/05/2005 0399165920 vikhang2005bt@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 4/2026 2 - 4 - 6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


